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CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN


Tên học phần: HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU 
Mã học phần: CNTT264
Thời gian thực hiện học phần: 60 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:
· [bookmark: _GoBack]Vị trí: Môn học nghiệp vụ vận tải, giao nhận và bảo hiểm trong TMĐT thuộc nhóm các môn học kiến thức chuyên ngành, được giảng dạy sau khi đã học xong các môn Tiếng Anh thương mại, Kỹ thuật nghiệp vụ thương mại.
· Tính chất: Là môn học nghiệp vụ trang bị những kiến thức chuyên môn cơ bản trong các lĩnh vực vận tải, giao nhận và bảo hiểm hàng hóa.
II. Mục tiêu học phần:
· Kiến thức:
· Trình bày được nghiệp vụ thuê phương tiện vận tải, quyền lợi và nghĩa vụ của các bên tham gia trong các hợp đồng thuê phương tiện vận tải; 
· Trình bày được những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ giao nhận, trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ của người giao nhận;
· Trình bày được những kiến thức cơ bản về bảo hiểm hàng hóa, thủ tục mua bảo hiểm cũng như thủ tục khiếu nại đòi công ty bảo hiểm bồi thường khi hàng hóa bị tổn thất.
· Kỹ năng:
· Vận dụng kiến thức của môn học để có thể giao dịch đàm phán được hợp đồng thuê phương tiện vận tải, hiểu và lập được hợp đồng vận tải, các chứng từ vận tải trong thực tiễn;
· Trình bày được quy trình giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu. Vận dụng kiến thức môn học để áp dụng vào thực tế và thực hiện đúng quy trình các công việc giao nhận hàng hóa một cách nhanh gọn và chính xác; 
· Phân biệt được các loại rủi ro và tổn thất và các điều kiện bảo hiểm hàng hóa trong vận chuyển nội địa và xuất nhập khẩu; Hiểu và lập được các chứng từ bảo hiểm, hợp đồng bảo hiểm hàng hóa trong kinh doanh thương mại, cũng như các chứng từ cần thiết để tiến hành khiếu nại công ty bảo hiểm đòi bồi thường khi hàng hóa bị tổn thất.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
· Có ý thức tuân thủ quy trình và Luật pháp
III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1





	NGHIỆP VỤ VẬN TẢI
Vận tải hàng hóa bằng đường biển
Vận tải hàng hóa bằng đường hàng không
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ và đường sắt
Vận tải đa phương thức/ Vận tải liên hợp
	25
	16
	9
	

	2

	NGHIỆP VỤ GIAO NHẬN
Tổng quan về giao nhận hàng hóa
Giao nhận hàng hoá xnk tại cảng biển 
Giao nhận hàng hoá xnk bằng container
Giao nhận hàng hoá xnk bằng đường hàng không
Giao nhận hàng hoá xnk bằng đường bộ, đường sắt
Những lưu ý khi xếp hàng vào container

	15
	5
	10
	

	3
	NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM
Khái niệm chung
Hợp đồng bảo hiểm hàng hóa
Các điều kiện bảo hiểm hiện hành trên thị trường
Những công việc cần làm để được bồi thường khi có tổn thất
	12
	6
	5
	1

	4
	VẬN TẢI, GIAO NHẬN VÀ BẢO HIỂM TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Vận tải, giao nhận truyền thống và vận tải, giao nhận trong thương mại điện tử
Bảo hiểm truyền thống và bảo hiểm trong thương mại điện tử
	8
	1
	6
	1

	Tổng cộng
	60
	28
	30
	2


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: 	Nghiệp vụ vận tải
Mục tiêu:
- Hiểu được ý nghĩa của việc giành quyền vận tải trong hợp đồng mua bán ngoại thương và sự phân chia trách nhiệm về vận tải trong hợp đồng mua bán (theo incoterms dưới góc độ vận tải);
- Nắm được đặc điểm của các nghiệp vụ thuê tàu và trình tự các bước thuê tàu để vận dụng vào thực tiễn;
- Hiểu được những nội dung cơ bản và phân biệt được các chứng từ vận tải, hợp đồng thuê tàu và các loại vận đơn đường biển, vận đơn đường sắt và đường hàng không;
- Có khả năng soạn thảo và lập được các chứng từ vận tải, hợp đồng vận tải, vận đơn để thực hiện trong thực tiễn.
1. Vận tải hàng hóa bằng đường biển				Thời gian: 5 giờ
1.1. Thị trường thuê tàu.
1.1.1. Định nghĩa và phân loại
1.1.2. Giá cước thuê tàu 
1.1.3. Nghiệp vụ thuê tàu
1.3.1. Sự phân chia trách nhiệm về vận tải trong hợp đồng mua bán ngoại thương (Incoterms dưới góc độ vận tải) 
1.3.2. Ý nghĩa của việc giành quyền vận tải trong hợp đồng mua bán ngoại thương. 
1.2. Nghiệp vụ thuê tàu chợ
1.2.1. Khái niệm và đặc điểm của phương thức thuê tàu chợ.
1.2.2. Trình tự các bước thuê tàu
1.2.3. Vận đơn đường biển
1.2.3.1.   Chức năng của vận đơn
1.2.3.2. Các loại vận đơn
1.2.3.3. Quy tắc quốc tế điều chỉnh vận đơn 
1.2.3.4. Nội dung chủ yếu của vận đơn 
1.3. Nghiệp vụ thuê tàu chuyến 
1.3.1. Khái niệm và đặc điểm của phương thức thuê tàu chuyến
1.3.2. Nội dung chủ yếu của hợp đồng thuê tàu chuyến
1.3.3. Các loại hợp đồng mẫu
1.4. Nghiệp vụ thuê tàu định hạn
1.4.1. Đặc điểm của phương thức thuê tàu định hạn 
1.4.2. Nội dung chủ yếu của hợp đồng thuê tàu định hạn 
1.5.	Nghiệp vụ chuyên chở hàng hoá bằng container.
1.5.1. Gửi hàng nguyên container 
1.5.2. Gửi hàng lẻ 
1.5.3. Gửi hàng kết hợp (FCL/LCL- LCL/FCL)
1.5.4. Giá cước và chi phí chuyên chở hàng hoá bằng container
2. Vận tải hàng hóa bằng đường hàng không			Thời gian: 5 giờ
2.1. Đặc điểm vận tải hàng không
2.1.1. Đối tượng vận chuyển hàng không
2.1.2. Cước hàng không
2.2. Chứng từ vận tải hàng không - khiếu nại và bồi thường
2.2.1. Chứng từ dùng trong vận tải hàng không
2.2.2. Khiếu nại và bồi thường
2.3. Trách nhiệm của người chuyên chở đối với hàng hoá theo luật hàng không dân dụng Việt nam
2.3.1.Trách nhiệm của người chuyên chở 
2.3.2. Trách nhiệm yêu cầu lập và cấp vận đơn
2.3.3. Trách nhiệm giao hàng
2.4. Các tổ chức hàng không quốc tế
3.  Vận tải hàng hóa bằng đường bộ và đường sắt		Thời gian: 5 giờ
3.1. Vận tải hàng hoá bằng đường bộ.
3.1.1.  Ký kết và thực hiện hợp đồng vận tải
3.1.2. Trách nhiệm của người chuyên chở
3.1.3.  Khiếu kiện 
3.2. Vận tải bằng đường sắt
3.2.1.Thể lệ chuyên chở đường sắt Việt nam
3.2.2.Liên vận đường sắt quốc tế
4. Vận tải đa phương thức/vận tải liên hợp			Thời gian: 5 giờ
4.1. Cơ sở pháp lý
4.2. Người kinh doanh vận tải đa phương thức
4.2.1. Định nghĩa
4.2.2. Các loại MTO
4.2.3. Trách nhiệm của MTO đối với hàng hoá
4.3. Chứng từ vận tải liên hợp
4.3.1. Hình thức
4.3.2. Nội dung
4.3.3. Các loại 

5. Thực hành								   Thời gian: 9 giờ
Giáo viên đưa ra một số bài tập ví dụ với số liệu cho một lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu cụ thể và các thông tin liên quan. Yêu cầu người học soạn thảo và lập được các chứng từ vận tải, hợp đồng vận tải, vận đơn với các tiêu thức đầy đủ, chính xác.
Chia lớp thành các nhóm thảo luận và thực hành làm bài tại lớp. Giáo viên hướng dẫn, kiểm tra và đánh giá kết quả.
6. Kiểm tra								             Thời gian: 1 giờ
Chương 2: Nghiệp vụ giao nhận
Mục tiêu:
- Nắm được kiến thức về nghiệp vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu.
- Trình bày được quy trình các bước thực hiện để giao, nhận một lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu.
1.Tổng quan về giao nhận hàng hóa					  Thời gian: 3 giờ 
1.1 . Khái niệm
1.2 . Địa vị pháp lý của người giao nhận
1.3 . Quyền hạn trách nhiệm của người giao nhận
1.4 . Các tổ chức giao nhận trên thế giới và ở Việt nam
2. Nghiệp vụ giao nhận							Thời gian: 7 giờ 
2.1. Giao nhận hàng hoá xnk tại cảng biển 
2.2. Giao nhận hàng hoá xnk bằng container
2.3. Giao nhận hàng hoá xnk bằng đường hàng không
2.4. Giao nhận hàng hoá xnk bằng đường bộ, đường sắt
2.5 . Những lưu ý khi xếp hàng vào container.
3.1. Thực hành								  Thời gian: 10 giờ
Giáo viên đưa ra bài tập cho một lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu cụ thể của một hợp đồng ngoại thương và các thông tin liên quan. Yêu cầu người học thực hành nghiệp vụ giao nhận theo mô hình tại lớp, quy trình trình tự đầy đủ các bước thực hiện phải làm.
Chia lớp thành các nhóm thảo luận và thực hành tại lớp. Giáo viên gợi ý, kiểm tra và đánh giá kết quả.
4.1. Kiểm tra								  Thời gian: 1giờ

Chương 3: Nghiệp vụ bảo hiểm
Mục tiêu:
- Nắm và hiểu được các loại rủi ro, tổn thất trong bảo hiểm hàng hóa.
- Hiểu được khái niệm về giá trị bảo hiểm, số tiền bảo hiểm, phí bảo hiểm và có khả năng tính toán để có thể mua bảo hiểm cho một lô hàng nhất định.
- Biết lập các chứng từ bảo hiểm hàng hóa (đơn bảo hiểm, giấy chứng nhận bảo hiểm, hợp đồng bảo hiểm) cho một lô hàng nội địa, xuất khẩu, nhập khẩu.
- Hiểu rõ được các điều kiện bảo hiểm hàng hóa hiện hành trên thị trường và trình 1. Khái niệm chung							Thời gian: 3 giờ 
1.1. Bảo hiểm
1.1.1.Khái niệm
1.1.2.Các nguyên tắc cơ bản của bảo hiểm 
1.2. Rủi ro trong bảo hiểm hàng hóa
1.2.1. Khái niệm 
1.2.2. Các loại rủi ro
1.3. Tổn thất trong bảo hiểm hàng hóa
1.3.1.Khái niệm
1.3.2.Các loại tổn thất
2. Hợp đồng bảo hiểm hàng hóa					Thời gian: 2 giờ 
2.1. Khái niệm
2.2.Tính chất của hợp đồng bảo hiểm
2.3. Các loại hợp đồng bảo hiểm
2.4. Nội dung hợp đồng bảo hiểm hàng hóa
2.5. Nghĩa vụ của các bên theo  hợp đồng bảo hiểm
2.6. Giá trị bảo hiểm, số tiền bảo hiểm, phí bảo hiểm
2.7. Quy trình kỹ thuật mua bảo hiểm hàng hóa
3. Các điều kiện bảo hiểm hiện hành trên thị trường		Thời gian: 3 giờ 
3.1. Các điều kiện bảo hiểm  hàng hoá xnk.
3.2. Các điều kiện bảo hiểm hàng hoá vận chuyển nội địa.

4. Những công việc cần làm để được bồi thường khi có tổn thất 
4.1. Các bước tiến hành khiếu nại đòi bồi thường			Thời gian: 2 giờ 
4.2. Các chứng từ cần xuất trình cho công ty bảo hiểm
5. Thực hành								    Thời gian: 3 giờ
Giáo viên đưa ra bài tập ví dụ với số liệu cho một lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu cụ thể và các thông tin liên quan. Yêu cầu người học tính toán giá trị bảo hiểm, phí bảo hiểm,..để mua bảo hiểm cho lô hàng đó, soạn thảo và lập được các chứng từ bảo hiểm (hợp đồng bảo hiểm, đơn bảo hiểm, giấy chứng nhận bảo hiểm) với các tiêu thức đầy đủ, chính xác.
Chia lớp thành các nhóm thảo luận và thực hành làm bài tại lớp. Giáo viên hướng dẫn, kiểm tra và đánh giá kết quả.
6. Kiểm tra							                      Thời gian: 1 giờ

Chương 4: Vận tải, giao nhận và bảo hiểm trong thương mại điện tử
Mục tiêu:
- Nắm và hiểu được các nghiệp vụ vận tải, giao nhận và bảo hiểm hàng hóa truyền thống được ứng dụng thực hiện trong thương mại điện tử.

					                                                   Thời gian:10 giờ 
1. Vận tải, giao nhận truyền thống và vận tải, giao nhận trong thương mại điện tử
2. Bảo hiểm truyền thống và bảo hiểm trong thương mại điện tử
3. Thực hành							             Thời gian: 4 giờ
Giáo viên đưa ra chủ đề liên quan. Chia lớp thành các nhóm để thảo luận, giáo viên kiểm tra, đánh giá kết quả và giải đáp. 
4. Kiểm tra                          						   Thời gian: 1 giờ
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng vi tính.
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Internet, các phần mềm hỗ trợ.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Theo yêu cầu giáo viên 
4. Các điều kiện khác: Theo yêu cầu giáo viên
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
- Kiến thức: Được đánh giá qua bài kiểm tra viết, trắc nghiệm đạt được các yêu cầu sau:
+ Trình bày được các khái niệm và nội dung liên quan về vận tải, vận chuyển, bảo hiểm...
+ Có khả năng phân tích, đánh giá và tránh rủi ro phát sinh
- Kỹ năng: Đánh giá kỹ năng thực hành của sinh viên  trong bài thực hành đạt được các yêu cầu sau:
+ Thực hiện giao dịch vận tải, vận chuyển, bảo hiểm....
+ Đưa ra được các giải pháp tối ưu trong vận tải, vận chuyển, bảo hiểm...
+ Năng lực tự chủ và trách nhiệm.
2. Phương pháp: 
- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn;
- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài thực hành;
- Đánh giá trong quá trình học: Kiểm tra viết (Tự luận hoặc trắc nghiệm);
- Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: Vấn đáp hoặc viết (Tự luận và trắc nghiệm).
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: Áp dụng cho trình độ cao đẳng ngành Thương mại điện tử.
   2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên: 
+ Giải thích các khái niệm liên quan đến vận tải, vận chuyển hàng hóa trong kinh doanh thương mại.
+ Trình bày đầy đủ thành phần trong vận tải, vận chuyển hàng hóa trong kinh doanh thương mại
+ Hướng dẫn sinh viên làm các công cụ về vận tải, vận chuyển hàng hóa trong kinh doanh thương mại.
+ Sử dụng phương pháp phát vấn.
+ Phân nhóm cho các sinh viên thực hiện các bài thực hành.
- Đối với người học:	
+ Sinh viên trao đổi với nhau, thực hiện các bài thực hành và trình bày theo nhóm.
+ Thực hiện các bài tập thực hành được giao.
3. Những trọng tâm cần chú ý: Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
4. Tài liệu tham khảo: 
[1] Đinh Ngọc Viện, Giao nhận Vận tải hàng hóa quốc tế,  NXB Giao thông vận tải.
[2] Phạm Mạnh Hiền, Nghiệp vụ giao nhận vận tải quốc tế  NXB Thống kê.
[3] Đỗ Hữu Vinh, Bảo hiểm và giám định hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển, NXB Tài chính
[4] Hoàng Văn Châu, Vận tải và bảo hiểm trong ngoại thương,  NXB Giáo dục.
[5] Luật Hàng hải 2005.
[6] Võ Thanh Thu, Kỹ thuật kinh doanh xuất nhập khẩu,  NXB Lao động xã hội
[7] Hồ Sỹ Hà, Giáo trình bảo hiểm,  NXB Thống kê
[8] Quy tắc chung về bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, QTCB-2004, Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam
[9] Điều khoản bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa, Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bảo Minh, 2005
[10] Kỷ yếu Hội thảo khoa học về thương mại điện tử, Đại học Thương mại 2002
[11] Báo cáo thương mại điện tử Việt nam 2007, Bộ Thương mại
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

